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MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa -  hiện đại hóa (CNH - 
HĐH) với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp, định hướng hiện đại, hội nhập tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. 
Một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của công cuộc CNH - 
HĐH và hội nhập quốc tế là con người - nguồn nhân lực Việt Nam - được phát 
triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bàng dân trí được nâng cao. Việc 
này cần được bắt đầu từ công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục phổ thông 
và trước hết là việc phải xác định mục tiêu đào tạo. Nói chung, đó là nguồn nhân 
lực có hệ thống, phẩm chất và năng lực được hình thành trên nền tảng kiến thức, kỹ 
năng đầy đủ và vững chắc. Từ đó, xây dựng nội dung kiến thức để trang bị cho 
người học nhằm “cung cấp” cho xã hội những thế hệ con người có đầy đủ phẩm 
chất và năng lực làm chủ xã hội trong thời kỳ mới.

Mục tiêu giáo dục của nước ta hiện nay cũng như các nước trên thế giới không 
dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức cho học sinh (HS) những tri thức và kỹ năng 
của loài người đã đuợc tích luỹ trước đây, mà luôn đặc biệt quan tâm đến việc bồi 
dưỡng cho người học những khả năng, nàng lực sáng tạo. Để đạt được mục tiêu đó 
trong quá trinh dạy học, người giáo viên (GV) phải luôn quan tâm chú ý, tạo điều 
kiện cho HS phát huy được tính tích cực, tự lực trong việc tiếp thu kiến thức, rèn 
luyện kỹ năng và khả năng sáng tạo.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, Địa lí là một môn học quan trọng nên 
được đưa vào dạy học ở các trường phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 nhằm mục đích 
trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về khoa học Địa lí, cũng như vận dụng 
nhũng kiến thức đó vào cuộc sống để biết cách ứng xử với môi truờng tự nhiên và 
xã hội xung quanh, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, phù 
hợp với xu thế thời đại. Từ những năm 90 của thế kỷ XX, cùng với việc đổi mới 
mục tiêu đào tạo, chương trình và SGK Địa lí ờ cấp trung học phổ thông (THPT) đã 
theo những định hướng của cải cách giáo dục.

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn những GV trẻ mới tốt nghiệp đại học, do chưa 
có kinh nghiệm dạy học nên vẫn chưa thực sự hiểu được bản chất, phương pháp và
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cách thức dạy học cũng như đổi mới phương pháp dạy môn Địa lí. Đa số các GV 
trè vẫn chi chú trọng việc truyền thụ kiến thức, chưa chú ý đến việc phát triển và 
bồi dưỡng tư duy cùa HS. Nhiều GV (nhất là GV khu vực miền núi, vùng sâu, vùng 
xa) vẫn lên lớp theo kiểu dạy “chay”, không sử dụng bản đồ, lược đồ ngay cà trong 
các tiết học có nội dung về địa lí đất nước, địa lí khu vực và địa lí địa phương. Việc 
sử dụng phuơng tiện dạy học còn nặng về mô tả, minh họa là chủ yếu. Như vậy, 
nếu những hạn chế trên của người GV trẻ chưa được khắc phục thì đó chính là 
những khó khăn, những thách thức trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục phổ 
thông. Bên cạnh đó, đặc trưng đối tượng nghiên cứu cùa bộ môn Địa lí là các vấn 
đề về tự nhiên và kinh tế -  xã hội (KT-XH) nên lượng kiến thức ngày càng tăng và 
cần phải thường xuyên được cập nhật những thông tin mới. Neu không kịp thời 
nắm bắt những kiến thức đó thì sẽ nhanh chóng bị tụt hậu. Đặc biệt trong giai đoạn 
bùng nổ thông tin hiện nay, đất nước đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới 
thì nguồn tri thức địa lí ngày càng trở lên phong phú. Sự phát triển mạnh mẽ đó đã 
tạo ra các điều kiện vô cùng thuận lợi cho quá trình học tập của HS nhưng nó cũng 
đặt ra cho người GV nhiều thách thức trong quá trình dạy học. Ngoài những kiến 
thức trong SGK, người GV cần phải luôn cập nhật những thông tin mới, chính xác 
về tình hình KT - XH và được thể hiện ờ nội dung bài giảng với dung lượng thông 
tin vừa đù và phải giải quyết được vấn đề cốt lõi cùa bài giảng kết hợp với kiến 
thức mới đuợc cập nhật trong phạm vi bài giảng đó.

Xuất phát từ những lý do trên, tập tài liệu này được biên soạn nhàm mục đích 
cung cấp cho các GV giai đoạn tập sự nhận thức rõ hơn đặc trưng của môn Địa lí ờ 
trường phổ thông; những vấn đề cần chú ý về chương trình, SGK, nội dung kiến 
thức và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí ... Trên cơ sở đó, GV sẽ truyền đạt 
kiến thức tốt hơn cho HS, đồng thời xây dựng cho HS một phương pháp tự học, tự 
nghiên cứu để tự mình nắm bắt kiến thức, bắt kịp với sự phát triển của xã hội.
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PHẦN 1

ĐẶC TRƯNG B ộ  MÔN VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ Ỏ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỎ THÔNG

1.1. ĐẶC TRƯNG CỦA MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THPT VÀ NHỮNG 
PHẨM CHÁT, NĂNG Lực CÀN CÓ Ở NGƯỜI GIÁO VIÊN TRẺ

Trong hệ thống các ngành khoa học, Địa lí là một trong những ngành có lịch 

sử phát triển lâu đời. Vai trò của nó đã được khẳng định nhờ những đóng góp lớn 
lao trong việc tìm hiểu, nhận thức thế giới qua nhiều thời đại. Ngày nay, khoa học 
Địa lí đã trở thành một hệ thống gồm nhiều ngành khoa học có đối tượng và nhiệm 
vụ nghiên cứu khác nhau, trong đó có hai ngành chủ yếu là: Địa lí tự nhiên và Địa lí 
K T -X H .

Môn Địa lí trong nhà trường phổ hiện nay được coi là một trong những môn 
văn hóa cơ bản trong chương ữình học ở tất cả các nước trên thế giới và việc dạy 
học Địa lí trong nhà trường phổ thông không nhằm mục đích đào tạo chuyên gia 
mà chi giúp cho HS hình thành thế giới quan khoa học, hiểu được thế giới xung quanh 
để làm những người công dân tốt cho xã hội.

Hiện nay, trên thế giới đang phổ biến khuynh hướng tách môn Địa lí ữuyền 
thống thành hai bộ phận: bộ phận Địa lí khu vực (địa lí các nước, trong đó có địa 
lí tổ quốc) được giữ lại trong môn Địa lí thuộc nhóm các Khoa học xã hội, Địa lí 
tự nhiên đại cương được bổ sung thêm các kiến thức về thiên văn, địa chất, địa 
vật lí, địa hóa học... trở thành môn Địa học hay Khoa học Trái Đất thuộc nhóm 
các Khoa học tự nhiên. Ở nước ta, môn Địa lí theo truyền thống đến nay vẫn gồm 
cả ba mảng: Địa lí đại cương, Địa lí thế giới và Địa lí Việt Nam, bao gồm tự 

nhiên và KT - XH. Toàn bộ những tri thức được chọn lọc để dạy trong nhà trường 
phổ thông nóí chung đều được sắp xếp theo lôgic khoa học của địa lý: Địa lí tự 
nhiên học trước, Địa lí KT - XH, các yếu tố đại cương được cung cấp làm cơ sờ 
cho Địa lí khu vực.
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Chương trình môn Địa lí trong nhà trường phổ thông của nước ta hiện nay 
giúp HS có được những hiểu biết cơ bản và hệ thống về Trái Đất, thiên nhiên, môi 
trường sống và những hoạt động kinh tế của con người trên phạm vi các quốc gia, 
các khu vực và trên toàn thế giới; rèn luyện cho HS những kỹ năng hành động, ứng 
xử thích hợp với môi trường tự nhiên và xã hội. Đó là một phần cùa học vấn phổ 
thông cần thiết cho mồi người lao động trong xã hội hiện đại.

Neu như trước đây, Địa lí học chi dừng lại ở việc mô tả các hiện tượng, sự 
vật địa lí thì ngày nay, Địa lí học đã chuyển sang tìm hiểu nguyên nhân, bản chất 
của chúng và quan tâm hơn đối với các giá trị nhân văn, cách ứng xử của con nguời 
trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng cả về phương diện tự nhiên và KT - 
XH. Chính vì vậy, GV dạy bộ môn Địa lí ở trường phổ thông một mặt phải tiếp cận 
được với những thành tựu mới nhất của khoa học Địa lí. Mặt khác, cần có sự chọn 
lọc sao cho phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi cùa HS.

Mục tiêu của giáo dục môn Địa lí không chỉ nhàm cung cấp cho HS các tri 
thức của khoa học Địa lí một cách có hệ thống mà còn phải hướng tới việc phát 
triển những năng lực cần thiết cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của 
đất nước trong giai đoạn mới. Đó là các năng lực hoạt động, tham gia hoà nhập với 
cộng đồng và biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của môn Địa lí để giải quyết những 
vấn đề đặt ra trong cuộc sống phù hạp với khả năng cùa HS. Vì thế, một trong 
những nhiệm vụ của người GV Địa lí trong công tác dạy học là:

- Giúp cho HS có những hiểu biết đúng đắn về các hiện tượng, sự vật địa lí,
hiểu được nguyên nhân và bản chất của chúng;

- Làm cho HS có thể tự mình tìm hiểu thêm những kiến thức mới và sau đó
biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hiện tại.

Như vậy, ngoài việc trang bị cho HS những kiến thức, người GV phải hướng 
cho HS tính độc lập suy nghĩ và tính tích cực sáng tạo. Đó là những đức tính cần 
thiết đe họ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động KT - XH sau này.

Một trong những điều quan trọng trong lĩnh vực truyền đạt kiến thức khoa 
học trong nhà trường bao giờ cũng phải thông qua người thầy, do đó các quan điểm 
của người thầy về bộ môn dạy học có ảnh hưởng hết sức lớn đến sự hình thành 
nhận thức khoa học đúng đắn của HS. Thực tế cho thấy, chương trình nội dung
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môn học có được cẩu tạo hiện đại và tiến bộ đến đâu đi nữa mà người thầy không 
có những cố gắng để vượt qua những “tư tưởng - chướng ngại vật" thì sự thực hiện 
mục đích và nội dung dạy học trong nhà trường vẫn không đạt được chất lượng 
mong muốn. Trong thời gian gần đây, ở hầu hết các nước trên thế giới đều có các 
mối quan tâm ngày càng sâu sắc đến việc dạy học tất cả các bộ môn trong nhà 
trường, trong đó có bộ môn Địa lí. Đối với bộ môn Địa lí trong nhà trường phổ 
thông, cần phải dứt khoát từ bỏ việc mô tả và thống kê đơn thuần các sự việc, lướt 
qua tất cả các sụ kiện không phục vụ những mục đích thực tiễn rõ rệt, tập trung vào 
giải thích rõ nguyên nhân và tìm hiểu được bàn chất của các hiện tượng, sự vật địa 
lí. Ví dụ, người ta không thể chi trình bày về địa lí kinh tế của một nước để HS biết 
“Sự phân bố các hiện tượng kinh tế về mặt không gian”, mà trái lại cần làm cho HS 
thấy một nước, trong những điều kiện cụ thể nhất định, đã giài quyết vấn đề xây 
dựng kinh tế trong nước đó như thế nào, từ đó có thể phân tích và suy nghĩ về 
những thành công hay thất bại của nước đó. Hơn nữa, khi dạy học, người GV 
không thể trình bày từng yếu tố một của tự nhiên trong bài học địa lí kinh tế tách 
rời với việc đánh giá các yếu tố đó về mặt kinh tế.

Nhà địa lí Baranxki (Liên Xô trước đây) đã từng nói: “Địa lí bắt đầu bằng 
bản đồ và kết thúc bằng bản đồ Đó cũng chính là một đặc trung riêng của môn 
Địa lí. Bản đồ Địa lí thể hiện các đối tượng và hiện tượng địa lí trên bề mặt Trái 
Đất, trên bản đồ người ta có thể nhìn được bao quát cả một khu vực rộng lớn, thậm 
chí toàn bộ bề mặt Trái Đất (được thu nhỏ lại) với những đối tượng quan trọng và 
cần thiết; có thể thấy được địa hình lồi lõm trên mặt đất bằng phẳng của bản đồ... 
Do vậy, quan trọng nhất trong dạy học địa lí là việc sử dụng các bản đồ freo tường, 
bản đồ SGK, Atlat, địa cầu... Ngoài bản đồ, một số phương tiện và thiết bị dạy học 
khác không kém phần quan trọng như mô hình các đối tượng và hiện tượng tự 
nhiên như: mô hình Trái Đất trong hệ Mặt Trời, mô hình dòng chảy, mô hình khí 
hậu, vuờn Địa lí, ữạm khí tượng thuỷ văn... Các phương tiện này tạo cho HS khả 
năng ghi nhớ lâu dài và nhờ đó tạo ra khả năng tự nhận biết các hiện tượng tự 
nhiên, KT - XH phong phú và sinh động.

Theo Ghêraximốp: “Khi bản đồ là đối tượng học tập thì kiến thức kỹ năng 
bàn đồ là mục đích, còn khi bàn đồ là nguồn tri thức thì kiến thức và kỹ năng bàn 
đồ thành phương tiện của việc khai thác tri thức địa lí mới trên bàn đồ”. Như vậy,


